	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: 1974/TB-ĐHKT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  30  tháng  8  năm 2012                         


THÔNG BÁO
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013 KHOÁ QH-2012, HỆ CHÍNH QUY
Áp dụng từ ngày 10/9/2012 đến ngày 16/12/2012

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2012-2013, Trường ĐH Kinh tế thông báo thời khoá biểu học kỳ I năm học 2012-2013 của các lớp hệ chính quy khoá QH-2012 của Trường như sau:
1. Lớp QH-2012-E Kinh tế (Khoa Kinh tế chính trị)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Môn học
	Mã môn học
	Mã lớp môn học
	Số tín chỉ
	Giảng đường
	Sĩ số SV
	Giảng viên

	2
	Sáng
	1-3
	07h00-09h45
	Kinh tế vi mô
	INE1050
	INE1050-1
	3
	105 NTC
	54
	ThS. Trần Việt Dung (0913028525)

	3
	Sáng
	1-4
	07h00-10h40
	Toán cao cấp
	MAT1092
	MAT1092-3
	4
	101 NTC
	49
	PGS.TS. Phạm Trọng Quát (0913247974)

	4
	Sáng
	1-3
	07h00-09h45
	Tiếng Anh A1
	FLF1101A1
	FLF1101A1-4
	4
	809 VU
	49
	ThS. Hoàng Nguyễn Thu Trang (0985526828)

	5
	Sáng
	Ca 1
	07h00-08h40
	Giáo dục thể chất
	PES1103
	
	2
	SVĐ-ĐHNN
	49
	

	6
	Sáng
	1-3
	07h00-09h45
	Tiếng Anh A1
	FLF1101A1
	FLF1101A1-4
	4
	809 VU
	49
	ThS. Hoàng Nguyễn Thu Trang (0985526828)

	Cố vấn học tập: TS. Phạm Thị Hồng Điệp (0914133330)


2. Lớp QH-2012-E KTPT (Khoa Kinh tế phát triển)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Môn học
	Mã môn học
	Mã lớp môn học
	Số tín chỉ
	Giảng đường
	Sĩ số SV
	Giảng viên

	2
	Sáng
	1-3
	07h00-09h45
	Tiếng Anh A1
	FLF1101A1
	FLF1101A1-2
	4
	808 VU
	61
	ThS. Khương Hà Linh (0934507438)

	3
	Sáng
	Ca 1
	07h00-08h40
	Giáo dục thể chất
	PES1103
	
	2
	SVĐ-ĐHNN
	61
	

	4
	Sáng
	1-3
	07h00-09h45
	Kinh tế vi mô
	INE1050
	INE1050-3
	3
	204 NTC
	66
	TS. Vũ Đức Thanh (0913588288)

	5
	Sáng
	1-4
	07h00-10h40
	Toán cao cấp
	MAT1092
	MAT1092-6
	4
	204 NTC
	61
	GVC.ThS. Nguyễn Đăng Hùng (01238522159)

	6
	Sáng
	1-3
	07h00-09h45
	Tiếng Anh A1
	FLF1101A1
	FLF1101A1-2
	4
	808 VU
	61
	ThS. Khương Hà Linh (0934507438)

	Cố vấn học tập: TS. Bùi Đại Dũng (0986973399)


3. Lớp QH-2012-E KTQT (Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Môn học
	Mã môn học
	Mã lớp môn học
	Số tín chỉ
	Giảng đường
	Sĩ số SV
	Giảng viên

	2
	Sáng
	1-4
	07h00-10h40
	Toán cao cấp
	MAT1092
	MAT1092-1
	4
	103 NTC
	101
	ThS. Nguyễn Văn Quang (0915598495)

	3
	Sáng
	1-3
	07h00-09h45
	Tiếng Anh A1
	FLF1101A1
	FLF1101A1-3
	3
	808 VU
	101
	ThS. Khương Hà Linh (0934507438)

	4
	Sáng
	Ca 1
	07h00-08h40
	Giáo dục thể chất
	PES1103
	
	2
	SVĐ-ĐHNN
	101
	

	5
	Sáng
	1-3
	07h00-09h45
	Tiếng Anh A1
	FLF1101A1
	FLF1101A1-3
	3
	808 VU
	101
	ThS. Trần Thị Huyền Trang (0914502126)

	6
	Sáng
	1-3
	07h00-09h45
	Kinh tế vi mô
	INE1050
	INE1050-5
	3
	204 NTC
	101
	TS. Tạ Thị Lệ Yên (0912051250)

	Cố vấn học tập: TS. Nguyễn Thị Kim Chi (01689961486)


4. Lớp QH-2012-E TCNH (Khoa Tài chính - Ngân hàng)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Môn học
	Mã môn học
	Mã lớp môn học
	Số tín chỉ
	Giảng đường
	Sĩ số SV
	Giảng viên

	2
	Chiều
	6-8
	13h00-15h45
	Kinh tế vi mô
	INE1050
	INE1050-2
	3
	204 NTC
	118
	ThS. Đỗ Kim Oanh (0972095647)

	2
	Chiều
	9-10
	15h50-17h40
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	THL1057
	THL1057-2
	2
	103 NTC
	118
	TS. Mai Văn Thắng (0947055811)

	3
	Chiều
	6-8
	13h00-15h45
	Tiếng Anh A1
	FLF1101A1
	FLF1101A1-5
	3
	203 NTC
	59
	ThS. Trần Thị Huyền Trang (0914502126)

	
	
	
	
	
	
	FLF1101A1-6
	3
	808 VU
	59
	ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa (0982895955)

	4
	Chiều
	Ca 1
	13h30-15h10
	Giáo dục thể chất
	PES1103
	
	2
	SVĐ-ĐHNN
	118
	

	5
	Chiều
	6-8
	13h00-15h45
	Tiếng Anh A1
	FLF1101A1
	FLF1101A1-5
	3
	203 NTC
	59
	ThS. Trần Thị Huyền Trang (0914502126)

	
	
	
	
	
	
	FLF1101A1-6
	3
	808 VU
	59
	ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa (0982895955)

	6
	Chiều
	6-9
	13h00-16h40
	Toán cao cấp
	MAT1092
	MAT1092-7
	4
	103 NTC
	118
	ThS. Nguyễn Hải Đăng (0986120076)

	Cố vấn học tập: TS. Trần Thị Vân Anh (01258847676)


5. Lớp QH-2012-E Kế toán (Khoa Tài chính - Ngân hàng)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Môn học
	Mã môn học
	Mã lớp môn học
	Số tín chỉ
	Giảng đường
	Sĩ số SV
	Giảng viên

	2
	Chiều
	6-8
	13h00-15h45
	Tiếng Anh A1
	FLF1101A1
	FLF1101A1-7
	3
	203 NTC
	57
	ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa (0982895955)

	3
	Chiều
	6-9
	13h00-16h40
	Toán cao cấp
	MAT1092
	MAT1092-4
	4
	204 NTC
	57
	GVC.ThS. Nguyễn Đăng Hùng (01238522159)

	4
	Chiều
	6-8
	13h00-15h45
	Kinh tế vi mô
	INE1050
	INE1050-4
	3
	204 NTC
	57
	TS. Phạm Quang Vinh (0913398447)

	5
	Chiều
	Ca 2
	15h20-17h00
	Giáo dục thể chất
	PES1103
	
	2
	ĐHNN
	57
	

	6
	Chiều
	6-8
	13h00-15h45
	Tiếng Anh A1
	FLF1101A1
	FLF1101A1-7
	3
	203 NTC
	57
	ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa (0982895955)

	Cố vấn học tập: ThS. Nguyễn Huy Tâm (0906237246)


6. Lớp QH-2012-E KTQT-CLC 

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Môn học
	Mã môn học
	Mã lớp môn học
	Số tín chỉ
	Giảng đường
	Sĩ số SV
	Giảng viên


	2
	Sáng
	1-4
	07h00-10h40
	Tiếng Anh A1
	FLF1105A1
	FLF1105A1-1
	4
	705 VU
	
	ThS. Hoàng Nguyễn Thu Trang (0985526828)

	4
	Sáng
	1-4
	07h00-10h40
	Tiếng Anh A1
	FLF1105A1
	FLF1105A1-1
	4
	705 VU
	
	ThS. Phạm Thu Hà (0904408125)

	5
	Sáng
	1-4
	07h00-10h40
	Tiếng Anh A1
	FLF1105A1
	FLF1105A1-1
	4
	705 VU
	
	ThS. Bùi Thị Ánh Ngọc (0987995328)

	6
	Sáng
	1-4
	07h00-10h40
	Tiếng Anh A1
	FLF1105A1
	FLF1105A1-1
	4
	705 VU
	
	ThS. Trần Thị Huyền Trang (0914502126)

	2
	Sáng
	1-4
	07h00-10h40
	Tiếng Anh A2
	FLF1105A2
	FLF1105A2-1
	5
	705 VU
	
	ThS. Hoàng Nguyễn Thu Trang (0985526828)

	4
	Sáng
	1-4
	07h00-10h40
	Tiếng Anh A2
	FLF1105A2
	FLF1105A2-1
	5
	705 VU
	
	ThS. Phạm Thu Hà (0904408125)

	5
	Sáng
	1-4
	07h00-10h40
	Tiếng Anh A2
	FLF1105A2
	FLF1105A2-1
	5
	705 VU
	
	ThS. Bùi Thị Ánh Ngọc (0987995328)

	6
	Sáng
	1-4
	07h00-10h40
	Tiếng Anh A2
	FLF1105A2
	FLF1105A2-1
	5
	705 VU
	
	ThS. Trần Thị Huyền Trang (0914502126)

	2
	Chiều
	6-9
	13h00-16h40
	Toán cao cấp
	MAT1092
	MAT1092-2
	4
	809 VU
	
	ThS.Nguyễn Văn Quang (0915598495)

	5
	Chiều
	Ca 1
	13h30-15h10
	Giáo dục thể chất
	PES1103
	
	2
	ĐHNN
	
	

	Điều phối viên chương trình chất lượng cao: Nguyễn Thanh Mai (0975701257)


7. Lớp QH-2012-E TCNH-CLC

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Môn học
	Mã môn học
	Mã lớp môn học
	Số tín chỉ
	Giảng đường
	Sĩ số SV
	Giảng viên

	2
	Chiều
	6-9
	13h00-16h40
	Toán cao cấp
	MAT1092
	MAT1092-2
	4
	809 NTC
	
	ThS. Nguyễn Văn Quang (0915598495)

	3
	Chiều
	6-8
	13h00-15h45
	Tiếng Anh A1
	FLF1105A1
	FLF1105A1-8
	4
	705 VU
	
	Phí Thị Thu Lan (0904505890)

	4
	Sáng
	Ca 2
	
	Giáo dục thể chất
	PES1103
	
	
	ĐHNN
	
	

	4
	Chiều
	6-9
	13h00-16h40
	Tiếng Anh A1
	FLF1105A1
	FLF1105A1-8
	4
	705 VU
	
	ThS. Phạm Thu Hà (0904408125)

	5
	Chiều
	6-9
	13h00-16h40
	Tiếng Anh A1
	FLF1105A1
	FLF1105A1-8
	4
	705 VU
	
	ThS. Bùi Thị Ánh Ngọc (0987995328)

	6
	Chiều
	6-9
	13h00-16h40
	Tiếng Anh A1
	FLF1105A1
	FLF1105A1-8
	4
	705 VU
	
	ThS. Khương Hà Linh (0934507438)

	3
	Chiều
	6-8
	13h00-15h45
	Tiếng Anh A2
	FLF1105A2
	FLF1105A2-2
	5
	705 VU
	
	Phí Thị Thu Lan (0904505890)

	4
	Chiều
	6-9
	13h00-16h40
	Tiếng Anh A2
	FLF1105A2
	FLF1105A2-2
	5
	705 VU
	
	ThS. Phạm Thu Hà (0904408125)

	5
	Chiều
	6-9
	13h00-16h40
	Tiếng Anh A2
	FLF1105A2
	FLF1105A2-2
	5
	705 VU
	
	ThS. Bùi Thị Ánh Ngọc (0987995328)

	6
	Chiều
	6-9
	13h00-16h40
	Tiếng Anh A2
	FLF1105A2
	FLF1105A2-2
	5
	705 VU
	
	ThS. Khương Hà Linh (0934507438)


8. Lớp QH-2012-E QTKD (CHƯƠNG TRÌNH ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Môn học
	Mã môn học
	Mã lớp môn học
	Số tín chỉ
	Giảng đường
	Sĩ số SV
	Giảng viên

	6
	Sáng
	2-5
	07h55-11h40
	Đại cương văn hoá Việt Nam
	HIS1052
	HIS1052-2
	2
	707 VU
	62
	PGS.TS. Trần Thị An (0915377133)

	6
	Chiều
	6-9
	13h00-16h40
	Lịch sử kinh tế Việt Nam
	PEC1052
	PEC1052
	2
	707 VU
	62
	TS. Phạm Thị Hồng Điệp (0914133330)

	· Các môn khác sinh viên học theo Thời khoá biểu của Trường ĐH Ngoại ngữ.

Điều phối viên: Phạm Thu Hiền (0982197727)


Ghi chú:
· Địa điểm học: Khu giảng đường của Trường ĐH Kinh tế, khu NTC và Việt Úc (Sơ đồ kèm theo)
· Sinh viên học môn Giáo dục thể chất tại Sân vận động đa năng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 

· Thời khoá biểu của các lớp QH-2012-E hệ chính quy chuẩn bắt đầu từ ngày 10/9/2012 đến hết ngày 16/12/2012
· Lịch học chính trị đầu năm: ngày 06/9/2012.

· Sinh hoạt lớp: Sáng ngày 04/9/2012.
· Khai giảng: Sáng ngày 21/9/2012 (thứ sáu). Sinh viên khoá QH-2012-E nghỉ học buổi sáng ngày 21/9/2012 để dự lễ khai giảng.

· Các lớp có lịch học vào buổi sáng ngày 21/9/2012 (thứ sáu), giảng viên bố trí lịch dạy bù trong tháng 9/2012 cho đủ số giờ tín chỉ quy định; đăng ký phòng học bù với Phòng Đào tạo tại Khu giảng đường.
· Thời khoá biểu của các lớp QH-2012-E Chất lượng cao (KTQT và TCNH) bắt đầu từ ngày 17/9/2012 đến hết ngày 16/12/2012
· Lịch học bù của các lớp QH-2012-E CLC (do thời gian bắt đầu chậm hơn so với các lớp hệ chính quy chuẩn 01 tuần) như sau: giảng viên bố trí lịch dạy bù cho đủ số giờ tín chỉ quy định, hoàn thành việc dạy bù trước ngày 15/10/2012; đăng ký phòng học bù với Phòng Đào tạo tại Khu giảng đường.
· Sinh viên chương trình chất lượng cao kết thúc môn Tiếng Anh A1 vào ngày 07/11/2012. Lịch thi Tiếng Anh A1 dự kiến vào ngày 10/11/2012. Bắt đầu học Tiếng Anh A2 vào ngày 12/11/2012  và dự kiến kết thúc vào ngày 02/01/2013. Lịch thi Tiếng Anh A2 dự kiến vào ngày 11/01/2013.

Chi tiết liên hệ :


Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Địa chỉ: Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 3.754 7506 (305, 315)

Email: daotaochinhquy@gmail.com

Thông tin chi tiết tham khảo tại Website: http://www.ueb.edu.vn.
	Nơi nhận:

-   BGH (để b/c);

-   Ban Thanh tra, TTĐBCLGD (để biết);

-   Sinh viên Khoá QH-2012-E (để t/h);

·  Phòng HCTH, các Khoa (để phối hợp t/h);
·  BP Truyền thông (để c/n);

·  Lưu: HCTH, ĐT, N20.
	
	TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)
ThS. Nguyễn Thị Thư
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